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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU 
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023 - 2024 
MÔN GDCD 12 

 Thời gian làm bài : 50  phút; (Đề có 40 câu) 
 

 
(Đề có 4 trang) 

Họ tên : .................................................................................. Lớp : .............  
 

Câu 81: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có 
căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật. Theo em, anh A đã thực hiện quyền nào của công 
dân? 
 A. Quyền tố cáo. B. Quyền kiến nghị. C. Quyền khiếu nại. D.  Quyền bãi nại. 
Câu 82: Bằng cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân được thông tin đầy đủ 
về  
 A. hoạt động của chính quyền cơ sở.                    B. chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 C. quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình.                D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 83: Bạn A là học sinh lớp 12 muốn đóng góp ý kiến vào việc đổi mới kì thi TN THPT 2024 
của Bộ giáo dục và đào tạo, nhưng không có điều kiện gặp trực tiếp Bộ trưởng. Nếu em là A, em 
sẽ làm gì để bày tỏ quan điểm của mình? 
 A. Nhờ gia đình điện thoại cho Bộ trưởng. 
 B. Xin nghỉ học dài hạn để lên Hà Nội gặp Bộ trưởng. 
 C. Viết thư gửi cho Bộ trưởng để bày tỏ quan điểm của mình. 
 D. Chờ Bộ trưởng xuống địa phương để bày tỏ ý kiến. 
Câu 84: Sau khi tốt nghiệp THPT Nam đã nộp hồ sơ đăng kí vào ngành Luật của trường Đại học 
Cần Thơ. Nam đã thực hiện quyền nào dưới đây? 
 A. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. 
 B. Công dân có quyền học không hạn chế. 
 C. Công dân bình đẳng về cơ hội học tập. 
    D. Công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào. 
Câu 85: Thông qua quyền bầu cử, ứng cử công dân thực thi hình thức dân chủ nào? 
 A. Gián tiếp.      B. Đại diện. C. Trực tiếp D. Tập trung.   
Câu 86: Người đưa thư làm mất thư, hoặc chuyển nhầm cho người khác thì vi phạm quyền gì của 
công dân? 
 A.  Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của công dân.  
 B. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân.  
 C. Quyền được đảm bảo an toàn, quyền riêng tư của công dân.  
 D. Quyền tài sản và quyền nhân thân của công dân.  
Câu 87: Theo quy định của pháp luật, người dân bàn và quyết định việc đóng góp xây dựng quỹ 
khuyến học của thôn là thực hiện quyển tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau 
đây? 
 A. Toàn quốc. B.  Cơ sở. C. Quốc gia. D.  Cả nước. 
Câu 88: Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào 
nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào 
nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C túm tóc và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh gãy 
xương đùi. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. Chị G, anh D, em C.        B. Bà T, chị M. 
 C. D, chị M. D. Bà T, chị G, anh D, chị M. 
Câu 89: Chính quyền thành phố X đã trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho 
không gian sinh sống của người dân. Chính quyền thành phố X đã tạo điều kiện cho người dân 
hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? 
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 A. Miễn phí các loại hình dịch vụ.                 B. Khuyến khích để phát triển tài năng. 
 C. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.              D. Tham gia cứu trợ cộng đồng. 
Câu 90: Theo quy định của pháp luật công dân đủ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử? 
 A. 17 tuổi. B.  18 tuổi. C. 19 tuổi. D. 21 tuổi. 
Câu 91: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền gắn liền với việc thực hiện 
 A. hình thức dân chủ gián tiếp. B. hình thức dân chủ trực tiếp. 
 C. hình thức dân chủ đại diện. D. hình thức dân chủ tập trung. 
Câu 92: Ông H mất một chiếc đồng hồ và nghi ngờ ông P lấy trộm, mặc dù không được đồng ý 
nhưng ông H vẫn xông vào nhà ông P để khám xét. Hành vi của ông H đã vi phạm quyền nào của 
công dân? 
 A.  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.                B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
 C. Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.    D. Quyền được đảm bảo an toàn về chỗ ở. 
Câu 193: Ủy ban nhân dân họp dân để bàn về mức đóng góp xây dựng đường giao thông nông 
thôn. Theo em, ai có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp? 
 A.  Toàn bộ nhân dân xã. B. Chỉ có người có địa vị ở xã. 
 C. Chỉ có cán bộ chủ chốt ở xã. D. Chỉ có cán bộ xã. 
Câu 94: Trong quá trình tìm kiếm tài sản của mình bị mất anh H đã tự ý xông vào nhà người 
khác. Hành vi của anh H đã xâm phạm 
 A. quyền được bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân. 
 B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
 C.  quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
 D. quyền được bảo hộ danh dự, nhân phẩm của công dân. 
Câu 95: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong phạm vi 
 A. cả nước và trung ương. B. trung ương và cơ sở. 
 C. cơ sở và địa phương. D. cả nước và địa phương. 
Câu 96: Tự ý mở tin nhắn của người khác là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Tính mạng và sức khỏe.                               B. Danh dự, nhân phẩm. 
 C.  Bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.              D. Thân thể công dân. 
Câu 97: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác 
nhau là biểu hiện của quyền nào dưới đây? 
 A. Bình đẳng về cơ hội học tập. B. Học thường xuyên, học suốt đời. 
 C. Học tập không hạn chế. D. Học bất cứ ngành nghề nào. 
Câu 98: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi viết phiếu bầu và bỏ 
phiếu đó giúp chị H là hàng xóm, chị V phát hiện anh X và anh Y thảo luận rồi cùng thống nhất 
lựa chọn đại biểu là người có mâu thuẫn với chị. Thấy vậy, chị V đã nhờ các anh sửa lại nội dung 
phiếu bầu đó nhưng hai anh không đồng ý và tự bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. 
Chị V, anh X và anh Y cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 
 A. Bình đẳng. B. Bỏ phiếu kín C. Phổ thông. D. Trực tiếp. 
Câu 99: Vì nghi ngờ nhà ông H tàng trữ vũ khí trái quy định của pháp luật. Công an xã đã đến 
khám xét nhà của ông H. Em có suy nghĩ gì về tình huống trên? 
 A. Việc làm của công an xã là đúng với trình tự khám xét chỗ ở của công dân. 
 B. Việc làm của công xã là phù hợp với thẩm quyền. 
 C. Việc làm của công xã là đúng với quyền hạn và trách nhiệm. 
 D.  Công an xã đã làm sai trình tự khi khám xét chỗ ở của công dân. 
Câu 100: Khi có kẻ trộm đột nhập vào nhà mình em sẽ làm gì cho đúng với phạm pháp luật? 
 A. Bắt, giải đến Ủy ban xã. B. Bắt, giải đến nhà người đó. 
 C. Bắt, nhốt người đó lại. D. Bắt, đánh người đó 
Câu 101: Việc quy định học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, được 
ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 
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 A. Quyền học tập.    B. Quyền bồi dưỡng. 
   C. Quyền được ưu tiên. D.  Quyền được phát triển. 
Câu 102: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền bầu cử, ứng cử.   B. Quyền tố cáo. 
    C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tự do ngôn luận. 
Câu 103: Quyền tự do ngôn luận của công dân có nghĩa là 
 A. có quyền đóng góp ý kiến xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. 
 B.  tự do bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. 
 C. tự do phát biểu ý kiến của mình trong các cuộc họp, cơ quan, đơn vị. 
 D. quyền của cá nhân, tự do nói những gì mình muốn nói. 
Câu 104: Vì điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định khoảng 15 km/h nên T bị cảnh sát giao 
thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt, khi đọc lại biên bản để kí T thấy mình bị xử phạt 
ở khung chạy quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm. Trong trường này anh T phải thực hiện 
quyền gì? 
 A.  Quyền khiếu nại của công dân.                        B. Quyền tự do cơ bản của công dân. 
 C. Quyền tìm hiểu sai sót của cán bộ.                   D. Quyền được cung cấp thông tin. 
Câu 105: Quyền nào sau đây đảm bảo cho công dân có điều kiện cần thiết để chủ động và tích 
cực tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội? 
 A.  Quyền tự do ngôn luận.   B. Quyền ứng cử.    C. Quyền được bầu cử.    D. Quyền tố cáo. 
Câu 106: B có lực học trung bình nên đã chọn trường trung cấp nghề để học và đã ra trường làm 
việc. Sau thời gian đi làm do yêu cầu công việc B đã học đại học tại chức. Trường hợp này Bình 
đã thực hiện quyền gì của công dân? 
 A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. B. Quyền được bồi dưỡng của công dân. 
 C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.  D. Quyền được phát triển toàn diện. 
Câu 107: Nhận định nào sau đây không đúng về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công 
dân? 
 A. Được vào khám xét nơi ở của người khác khi người đó đồng ý. 
 B.  Trong mọi trường hợp đều có quyền khám xét chỗ ở của người khác. 
 C. Được khám chỗ ở khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
 D. Được khám chỗ ở trong những trường hợp pháp luật quy định. 
Câu 108: Pháp luật với sự phát triển của công dân được thể hiện bằng các quyền nào sau đây? 
 A. Quyền học tập, quyền bầu cử, quyền khiếu nại. 
 B. Quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền được phát triển. 
 C. Quyền tự do ngôn luận, quyền kinh doanh, quyền phát triển. 
 D. Quyền phát triển, quyền ứng cử, quyền tố cáo. 
Câu 109: Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 
diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Quyền được tham gia. B. Quyền được phát triển. 
 C. Quyền được học tập. D. Quyền được sống còn. 
Câu 110: T năm nay 13 tuổi, thường xuyên bị cha dượng đánh đập vô cớ và bắt phải nghỉ học. 
Một lần đi học ngang qua Ủy ban xã, T đã đến gặp các chú công an để trình báo sự việc trên. 
Việc làm của T là thể hiện 
 A. quyền khiếu nại của công dân.                   B. quyền kiến nghị của công dân. 
 C. quyền tố cáo của công dân.                        D. quyền tự do ngôn luận của công dân. 
Câu 111: Việc làm nào không đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận? 
 A. Viết bài báo về các vấn đề chính trị trong nước. 
 B.  Viết bài sai sự thật liên quan đến các chính sách xã hội. 
 C. Thảo luận, đóng góp ý kiến với đại biểu Quốc hội. 
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 D. Được biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. 
Câu 112: Vì nghi ngờ H lấy điện thoại của mình nên K đã đem chuyện tâm sự với V và P; cả hai 
đã vào phòng H lục soát, cho dù H không đồng ý, quá tức giận H đã gọi điện cho bạn mình là Q 
đến đánh V và P bị trọng thương. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm 
phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. H, K, V và P. B. V và P. C. K, V, P, và Q.  D. K, V và P. 
Câu 113: Đức 15 tuổi, thấy bố mẹ tách vỏ lạc thủ công quá cực nhọc mà năng suất lao động lại 
thấp. Đức đã tìm tòi chế tạo máy tách vỏ lạc đạt năng suất cao. Vây, việc làm của Đức đã thực 
hiện quyền 
 A. sáng tạo của công dân. B. làm những gì mà mình thích. 
 C. học tập của công dân. D. được phát triển của công dân. 
Câu 114: Nghi ngờ B lấy cắp điện thoại của mình, T tự ý vào phòng B khám xét. Hành vi này 
của T xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự. 
 C.  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.           D. Quyền bí mật đời tư của cá nhân. 
Câu 115: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được 
bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi thực hiện hành vi nào 
sau đây? 
 A. Điều chỉnh giá cước điện thoại.                        B. Giao thư nhầm địa chỉ. 
 C. Niêm yết quy trình xử lý bưu phẩm.                 D. Công khai mã vận đơn. 
Câu 116: Thấy một nhóm thanh niên niên đang tiêm chích ma túy trong hẻm nhỏ. T và H bàn với 
nhau tố cáo.  Tố cáo với ai dưới đây cho đúng theo quy định của pháp luật. 
 A. Tố cáo với thầy, cô giáo. B. Tố cáo với bố mẹ. 
 C.  Tố cáo với công an phường, xã. D. Tố cao với bất kì người lớn nào. 
Câu 117: Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được 
 A. tập trung đông người để nói tất cả những gì mình muốn chia sẻ. 
 B. tự do trong việc phát biểu ý kiến ở bất cứ đâu mình thích. 
 C.  trực tiếp phát biểu xây dựng cơ quan, trường học trong cuộc họp. 
 D. tự do kiến nghị về bất cứ vấn đề gì mà mình muốn. 
Câu 118: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là 
thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 
 A. Đại diện. B. Ủy quyền. C. Gián tiếp. D. Bình đẳng. 
Câu 119: Gần khu công nghiệp thuộc xã Z, trong thời gian qua môi trường bị ô nhiễm nặng nề, 
ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Trong dịp tiếp xúc với cử tri xã Z, anh A đã 
bày tỏ ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường. Chị N dù 
không mong muốn nhưng do được chỉ định từ trước nên đã trình bày quan điểm của ông C là Phó 
chủ tịch xã về vấn đề xử lý rác thải với đại biểu. Vốn ghen ghét chị N nên trong khi chị N đang 
phát biểu, anh K đã tìm cách gây rối, ngăn cản buộc chị N phải dừng ý kiến. Những ai dưới đây 
thực hiện không đúng quyền tự do ngôn luận của công dân? 
 A. Ông C và anh K.     B. Ông C, chị N và anh K. 
   C. Ông C, anh A và chị N.  D.Ông C và chị N. 
Câu 120: Việc học tập của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình 
là thể hiện nội dung nào dưới đây? 
 A. Bình đẳng về cơ hội học tập. B. Bình đẳng giữa các tôn giáo. 
 C. Bình đẳng giữa các dân tộc. D. Bình đẳng về thời gian học tập. 
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Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 
123 234 345 456 

81 C A A C 
82 B D B D 
83 C B C A 
84 D B A A 
85 A A A A 
86 A C C A 
87 B C D B 
88 B D A B 
89 C D B A 
90 D A D B 
91 B B D D 
92 A C A D 
93 A B B C 
94 C C C D 
95 D D B B 
96 C A D D 
97 B A A B 
98 B D A A 
99 D D B D 
100 A B A C 
101 D A B A 
102 D B A B 
103 B A B D 
104 A D D D 
105 A D A D 
106 A C C D 
107 B A C B 
108 B C B D 
109 B C B D 
110 C C B D 
111 B A C D 
112 B A B A 
113 A C D D 
114 C C D A 
115 B D C A 
116 C A A C 
117 C C D A 
118 D B B B 
119 B A A D 
120 A A A C 
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